
Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ VN

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên 

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ VN

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên 

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên 

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 6
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

PHỤ LỤC I

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC MẦM NON NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 5191/TB-SGDĐT ngày 30/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trình độ chuyên môn 

1. PHƯỜNG AN XUYÊN

Trường Mầm non Ánh Dương (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 20, cần tuyển 01)

2. PHƯỜNG HÒA THÀNH

Trường MN Bình Minh (Biên chế được giao: 20, biên chế hiện có: 18, cần tuyển: 01)

3. PHƯỜNG LÝ VĂN LÂM

4. PHƯỜNG TÂN THÀNH

Trường Mầm non Tuổi Ngọc (Biên chế được giao 16, biên chế hiện có 14, cần tuyển 02)

Trường Mầm non Quỳnh Anh (Biên chế được giao 16, biên chế hiện có 14, cần tuyển 01)

Trường Mẫu giáo An Xuyên (Biên chế được giao 13, biên chế hiện có 11, cần tuyển 02)

Trường Mầm non Anh Đào (Biên chế được giao 10, biên chế hiện có 08, cần tuyển 02)

TT
Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

Trường Mầm non Rạng Đông (Biên chế được giao 23, biên chế hiện có 15, cần tuyển 08)



2

Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Mầm non Trúc Xanh (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 20, cần tuyển 02)

Trường Mẫu giáo Bông Hồng (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 22, cần tuyển 02)

Trường Mẫu giáo Tân Thành (Biên chế được giao 17, biên chế hiện có 13, cần tuyển 04)

Trường Mầm non Vành Khuyên (Biên chế được giao 08, biên chế hiện có 07, cần tuyển 01)

Trường Mầm non Hương Tràm (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 26, cần tuyển 02)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

3 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 5
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

6.  XÃ LƯƠNG THẾ TRÂN

Trường Mầm non Hoa Sen (Biên chế được giao: 36, biên chế hiện có: 33, cần tuyển: 03)

Trường Mầm non Thạnh Phú (Biên chế được giao: 35, biên chế hiện có: 32, cần tuyển 03)

5. XÃ CÁI NƯỚC

Trường Mầm non Đông Thới (Biên chế được giao: 25, biên chế hiện có: 22, cần tuyển: 02)

Trường Mầm non Lương Thế Trân (Biên chế được giao: 26, biên chế hiện có: 24, cần tuyển: 01)

Trường Mầm non  Lợi An (Biên chế được giao: 19, biên chế hiện có: 19, cần tuyển 0)

Trường Mầm non Ánh Dương (Biên chế được giao 17,  biên chế hiện có 14,  cần tuyển 3)

Trường Mẫu giáo Tân Dân (Biên chế được giao 17, biên chế hiện có 14, cần tuyển 02)

7. XÃ TÂN HƯNG

Trường Mầm non Sơn Ca (Biên chế được giao 28  biên chế hiện có 23, cần tuyển 5)

8. XÃ HƯNG MỸ

9. XÃ ĐẦM DƠI
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Mẫu giáo Tạ An Khương (biên chế được giao 19 người, có mặt 17 người, cần tuyển 02 người)

Trường Mẫu giáo Tân Duyệt (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 18, cần tuyển 02)

Trường Mẫu giáo Sen Hồng  (Biên chế được giao 17, biên chế hiện có: 16, cần tuyển: 01)

Trường Mầm non Đầm Dơi (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 22, cần tuyển 3)

10. XÃ TẠ AN KHƯƠNG
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 4
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Trường Mầm non Tạ An Khương Nam (biên chế được giao 13 người, có mặt 11 người, cần tuyển 01 người)

Trường Mầm Mẫu giáo Tạ An Khương Đông (biên chế được giao 15 người, có mặt 12 người, cần tuyển 03 người)

Mẫu giáo Tân Thuận (Biên chế được giao 20, Biên chế hiện có 17, Cần tuyển 03)

Mầm non Tân Đức (Biên chế được giao 19, Biên chế hiện có 13, Cần tuyển 06)

11. XÃ TÂN THUẬN
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Mầm non Chà Là (Biên chế được giao 21 , biên chế hiện có 17, cần tuyển 04)

Trường Mầm non Cái Keo (Biên chế được giao 18, biên chế hiện có 13, cần tuyển 05)

Mẫu giáo Tân Trung (Biên chế được giao: 18, biên chế hiện có: 17, cần tuyển: 01)

12. XÃ TRẦN PHÁN

13. XÃ QUÁCH PHẨM

Trường Mẫu giáo Quách Phẩm Bắc (Biên chế được giao 20 biên chế hiện có 17 , cần tuyển 03)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 4
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư -

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 4
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

14. XÃ TÂN TIẾN

15. XÃ THANH TÙNG

Trường Mầm non Ngọc Chánh (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 19, cần tuyển 02)

Trường Mầm non Thanh Tùng (Biên chế được giao 19, biên chế hiện có 17, cần tuyển 02)

Trường Mẫu giáo Tân Tiến

Trường Mẫu giáo Vàm Đầm
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

3 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trưởng Mầm non 28/7 (số lượng người làm việc được giao: 17, hiện có: 12, nhu cầu cần tuyển dụng: 05 người).

Trưởng Mầm non Năm Căn (số lượng người làm việc được giao: 31, hiện có: 27, nhu cầu cần tuyển dụng: 04 người).

Trưởng Mẫu giáo Lâm Hải (số lượng người làm việc được giao: 10, hiện có: 7, nhu cầu cần tuyển dụng: 03 người).

Trưởng Mẫu giáo Đất Mới (số lượng người làm việc được giao: 11, hiện có: 11, nhu cầu cần tuyển dụng: 0 người).

17. XÃ NĂM CĂN

16. XÃ ĐẤT MỚI
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 4
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

3 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

Trường Mẫu giáo Hàng Vịnh (Biên chế được giao 14, biên chế hiện có 11, cần tuyển 03)

18. XÃ TAM GIANG

Trường Mẫu giáo Hiệp Tùng (Biên chế được giao 12, biên chế hiện có 07, cần tuyển 05)

Trường Mầm non Sao Mai (Biên chế được giao 33, biên chế hiện có 27, cần tuyển 06 )

Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Biên chế được giao 14, biên chế hiện có 12, cần tuyển 02)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 4
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

3 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

3 5
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 9
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Mầm non Hoa Mai (Biên chế được giao 24 người, biên chế hiện có 20, cần tuyển 04 người )

Trường Mầm non Hạnh Phúc (Biên chế được giao 16, biên chế hiện có 08, cần tuyển 08)

Trường Mẫu giáo Hoa Mai (Biên chế được giao 10, biên chế hiện có 06, cần tuyển 04)

Trường Mẫu giáo Bình Minh (Biên chế được giao 12, biên chế hiện có 04, cần tuyển 07)

19. XÃ PHAN NGỌC HIỂN

Trường Mầm non Hướng Dương (Biên chế được giao 25 người, biên chế hiện có 16, cần tuyển 09 người )
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 7
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 9
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 6
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 7
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

22. XÃ CÁI ĐÔI VÀM

Trường Mầm non Viên An (Biên chế được giao 17, biên chế hiện có 09, cần tuyển 08)

Trường Mầm non Mầm Xanh (Biên chế được giao 20, biên chế hiện có 10, cần tuyển 10)

Trường Mầm non Tam Giang Tây (Biên chế được giao 20;  biên chế hiện có 17;  cần tuyển 03)

Trường Mầm non TÂn Ân Tây (Biên chế được giao 12; biên chế hiện có 09; cần tuyển 03)

Trường Mẫu giáo Cái Đôi Vàm (Biên chế được giao 35,  biên chế hiện có 34, cần tuyển 01)

20. XÃ TÂN ÂN

21. XÃ ĐẤT MŨI

Trường Mầm non Đất Mũi (Biên chế được giao 20, biên chế hiện có 14, cần tuyển 06)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Biên chế được giao: 12, biên chế hiện có: 8, cần tuyển: 03) 

Trường Mẫu giáo Hoa Tường Vi (Biên chế được giao: 12, biên chế hiện có: 10, cần tuyển: 2)

23. XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI

Trường Mẫu giáo Hướng Dương (Biên chế được giao 17, biên chế hiện có 15, cần tuyển 02)

Trường Mẫu giáo Bông Sen (Biên chế được giao 13, biên chế hiện có 10, cần tuyển 03)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1. Trường Mầm non Ban Mai (Biên chế được giao: 15, biên chế hiện có: 11, cần tuyển: 04.)

2. Trường Mầm non Họa My (Biên chế được giao: 25, biên chế hiện có: 24, cần tuyển: 01.)

24. XÃ PHÚ MỸ

27. XÃ TÂN LỘC

26. XÃ HỒ THỊ KỶ

Trường Mầm non Phú Tân  (Biên chế được giao: 31, biên chế hiện có 28, cần tuyển: 03)

Trường Mầm non Hoa Mai (Biên chế được giao: 15, biên chế hiện có: 14, cần tuyển: 01)

Trường Mẫu giáo Họa My (Biên chế được giao 16, biên chế hiện có 15, cần tuyển 01)

25. XÃ PHÚ TÂN

Trường Mầm Non Hoa Phong Lan (Biên chế giao 18, có mặt 17, nhu cầu tuyển 01)

Trường Mầm Non Cúc Trắng (Biên chế giao 14, có mặt 12, nhu cầu tuyển 02)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

01 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

01 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

3 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

03. Trường Mầm non Tuổi Ngọc (Biên chế được giao: 24, biên chế hiện có: 22, cần tuyển: 02)

Trường Mầm non Hoa Hồng (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 21, cần tuyển 01)

Trường Mầm non Bình Minh (Biên chế được giao 18, biên chế hiện có 16, cần tuyển 02)

Trường Mầm non Vàng Anh (Biên chế được giao 19, biên chế hiện có 18, cần tuyển 01)

Trường Mầm non Hoa Phượng (Biên chế được giao: 28, biên chế hiện có: 27, cần tuyển: 01)

Trường Mầm non Hoa Sen (Biên chế được giao: 30, biên chế hiện có: 29, cần tuyển: 01)

29. XÃ TRÍ PHẢI

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (Biên chế được giao: 18, biên chế hiện có: 16, cần tuyển: 02)

28. XÃTHỚI BÌNH
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

41. PHƯỜNG VĨNH TRẠCH

35. XÃ TRẦN VĂN THỜI

32. XÃ KHÁNH BÌNH

36. XÃ KHÁNH AN

40. PHƯỜNG BẠC LIÊU

Trường Mẫu giáo Hướng Dương (Biên chế được giao 27, biên chế hiện có 23, cần tuyển 04)

34. XÃ SÔNG ĐỐC

37. XÃ U MINH

30. XÃ BIỂN BẠCH

Trường Mầm non Vành khuyên (Biên chế được giao 19 biên chế hiện có 18, cần tuyển  01 )

Trường Mầm non Rạng Đông  (Biên chế được giao 21 biên chế hiện có 18 , cần tuyển 03)

39. XÃ NGUYỄN PHÍCH

Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan (Biên chế được giao 16, biên chế hiện có 15, cần tuyển 01)

38. XÃ KHÁNH LÂM

31. XÃ ĐÁ BẠC

Trường Mầm non Hoa Tường Vi (Biên chế được giao 18, biên chế hiện có 17, cần tuyển 01)

33. XÃ KHÁNH HƯNG
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 22, cần tuyển 02)

Trường Mẫu giáo Vàng Anh (Biên chế được giao: 23, biên chế hiện có: 22, cần tuyển: 1)

42. PHƯỜNG HIỆP THÀNH

Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (Biên chế được giao: 24, biên chế hiện có: 21, cần tuyển: 03)

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 21, cần tuyển 03)

43. XÃ HÒA BÌNH
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 6
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 9
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 13
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 8
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 10
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 5
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

45. XÃ VĨNH MỸ

Trường Mầm non Hoa Hồng (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có 25, cần tuyển 6)

Trường Mầm non Hoa Sen (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 11, cần tuyển 14)

44. XÃ VĨNH HẬU

Trường Mầm non Hoa Mi (Biên chế được giao: 25, biên chế hiện có: 17,  cần tuyển: 08).

Trường Mầm non Măng Non (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 16, cần tuyển 12)

Trường Mầm non Sơn Ca 3 (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 19, cần tuyển 06)

Trường Mầm non Hoàng Oanh  (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 15, cần tuyển 10)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Trường Mầm non Hướng Dương (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 27, cần tuyển: 02)

Trường Mầm non Họa Mi  (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có 30, cần tuyển: 01)

Trường Mầm non Hương Sen (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 22, cần tuyển 02)

46. XÃVĨNH LỢI

Trường Mầm non Phong Lan (Biên chế được giao 23, biên chế hiện có 22, cần tuyển 01)

48. XÃ CHÂU THỚI

47. XÃ HƯNG HỘI

49. PHƯỜNG GIÁ RAI

Trường Mầm non Sơn Ca 1 (Biên chế được giao: 33, biên chế hiện có 28, cần tuyển 01)

Trường Mẫu giáo Sơn Ca 2 (Biên chế được giao: 29, biên chế hiện có 26, cần tuyển 02)

Trường Mầm non Tuổi Thơ (Biên chế được giao: 40, biên chế hiện có 39, cần tuyển 01)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 4
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 5
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Trường Mẫu giáo Thạnh Bình (Biên chế được giao: 26; Biên chế hiện có: 22; Cần tuyển: 04)

Trường Mầm non Tân Thạnh (Biên chế được giao: 25; Biên chế hiện có: 16; Cần tuyển: 06)

Trường Mẫu giáo Phong Thạnh A (Biên chế được giao 20, biên chế hiện có 13, cần tuyển 03)

Trường Mẫu giáo Tân Hiệp (Biên chế được giao: 26; Biên chế hiện có: 20; Cần tuyển: 05)

50. XÃ PHONG THẠNH
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Trường Mầm non Anh Đào (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 20, cần tuyển 02)

Trường Mẫu giáo Phong Phú (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có 29, cần tuyển 02)

54. XÃ GÀNH HÀO 

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (Biên chế được giao: 25, biên chế hiện có: 25, Cần tuyển: 01)_Đăng ký vượt chỉ tiêu

Trường Mẫu giáo Sao Biển (Biên chế được giao: 39, biên chế hiện có: 38, cần tuyển: 01)

55 XÃ AN TRẠCH

Trường Mầm non Phong Thạnh Đông (Biên chế được giao 18, biên chế hiện có 17, cần tuyển 01)

Trường Mầm non Hoa Mi (Biên chế được giao 18, biên chế hiện có 16, cần tuyển 02)

53. XÃ ĐÔNG HẢI

51, PHƯỜNG LÁNG TRÒN

52.XÃ LONG ĐIỀN
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Trường mầm non Phong Thạnh Tây A

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

Trường Mầm non Hưng Phú  (Biên chế được giao 33 biên chế hiện có 32 cần tuyển 01 (văn thư)

Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh (Biên chế được giao 23, biên chế hiện có 21, cần tuyển 02)

Trường Mầm non Sơn Ca (Biên chế được giao 19, biên chế hiện có 16, cần tuyển 3)

Trường Mầm non Vàng Anh (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 23, cần tuyển 2)

Trường Mầm non Họa Mi (Biên chế được giao 23, biên chế hiện có 21, cần tuyển 01)

Trường Mầm non 3 (Biên chế được giao 23, biên chế hiện có 21, cần tuyển 01)

59. XÃ PHONG HIỆP

57. XÃ PHƯỚC LONG

60. XÃ VĨNH PHƯỚC

Trường Mầm non Anh Đào (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 20, cần tuyển 04)

56. XÃ ĐỊNH THÀNH

58. XÃ VĨNH THANH 
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng 

cần tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 3
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

2 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (Biên chế được giao 24; biên chế hiện có 23; biên chế cần tuyến: 01)

Trường Mẫu giáo Yến Xuân (Biên chế được giao 23; biên chế hiện có 22; biên chế cần tuyến: 01)

62. XÃ NINH THẠNH LỢI

63. XÃ NINH QUỚI

64. XÃ VĨNH LỘC

Trường Mầm non Sơn Ca (Biên chế được giao 19, biên chế hiện có 18, cần tuyển 01).

Trường Mầm non A Vĩnh Phú Tây (Biên chế được giao 23, biên chế hiện có 21, cần tuyển 02)

Trường Mầm non B Vĩnh Phú Tây (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 23, cần tuyển 01)

61. XÃ HỒNG DÂN 

Trường Mầm non Ninh Bình (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 25 cần tuyển 01)
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